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Trường  THPT Hòa Lợi 

 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335026375 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHÖC AN Nam 22/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.76  

2 335061112 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG AN Nam 05/05/2002 TRÀ VINH Kinh 5.42  

3 335055391 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VÂN ANH Nữ 17/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.87  

4 335088068 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH Nữ 18/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.17  

5 335012717 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ BÉ BA Nữ 30/10/2002 TRÀ VINH Kinh 5.05  

6 334992644 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG BÉ Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  

7 335070001 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ Y BÌNH Nữ 26/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.20  

8 335070002 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NHƯ BÌNH Nữ 26/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

9 334992661 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NGỌC CHÂU Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.28  

10 335088022 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIẾN THỊ HOÀNG CHÂU Nữ 13/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

11 335059622 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ TỐ CHÂU Nữ 17/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.13  

12 334992681 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CẨM CHI Nữ 16/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.59  

13 335068644 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TÔ CHIÊU Nam 06/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.81  

14 335077432 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH NGỌC KIM CÖC Nữ 20/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.06  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

15 335054357 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM CHÍ CƯƠNG Nam 25/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.32  

16 335091571 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĂN DANH Nam 31/10/2003 

BÌNH 

DƯƠNG 
Kinh 5.85  

17 335088065 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 27/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.85  

18 335070078 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ MỘNG DIỄM Nữ 03/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.03  

19 335053120 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THÁI DIỂN Nam 19/07/2002 TRÀ VINH Khmer 7.22  

20 335074418 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH CÔNG DIỆN Nam 26/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.61  

21 335054755 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MỸ DUNG Nữ 21/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

22 335017646 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN NGUYỄN KHÁNH 

DUY Nam 28/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.69  

23 335017869 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG DUY Nam 31/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.46  

24 334992716 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THÀNH ĐẠT Nam 13/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.46  

25 335085089 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TẤN ĐẠT Nam 10/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.73  

26 335059475 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI TẤN ĐẠT Nam 28/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.26  

27 301829648 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH HẢI ĐĂNG Nam 25/08/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 6.58  

28 335057535 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BĂNG ĐÌNH Nữ 17/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.13  

29 335051977 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO MINH ĐỊNH Nam 10/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.47  

30 335088279 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỮU ĐỨC Nam 28/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.23  

31 335081121 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN THIỆN EM Nam 09/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.50  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

32 335068799 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG Nam 25/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.18  

33 335039846 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HUỲNH GIAO Nữ 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.67  

34 335088020 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ BÉ HAI Nữ 16/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.32  

35 334992700 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VŨ HÀO Nam 04/01/2002 TRÀ VINH Kinh 5.35  

36 335044279 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC HÂN Nữ 29/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.75  

37 335034728 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỐNG THỊ BẢO HÂN Nữ 14/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.28  

38 335070115 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỶ HÂN Nữ 21/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.78  

39 335044070 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUỲNH NGỌC 

HÂN Nữ 27/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

40 335054967 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ĐOÀN TRUNG 

HIẾU Nam 01/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.86  

41 335074497 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TRẦN HÕA Nam 24/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.80  

42 335081683 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LẠC GIA HUỆ Nữ 13/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.17  

43 335088715 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN ANH HUY Nam 31/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.18  

44 335054944 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH HUY Nam 23/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.93  

45 335077431 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HÙNG HUY Nam 15/12/2002 TRÀ VINH Khmer 5.82  

46 335033645 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ĐỨC HUY Nam 11/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.16  

47 335068065 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM QUỐC HUY Nam 30/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.16  

48 335066206 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ 12/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.87  

49 335061466 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ TRÖC HUỲNH Nữ 15/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.43  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

50 335061970 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG HOÀNG HƯNG Nam 01/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.20  

51 334992641 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ SÓC KHA Nữ 23/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.96  

52 335036562 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TRÀ KHA Nữ 04/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.26  

53 335059496 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH KHANG Nam 01/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.08  

54 335088066 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN Y KHOA Nam 09/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.75  

55 335068871 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ ĐĂNG KHOA Nam 29/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.74  

56 335034463 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ ĐĂNG KHOA Nam 24/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.21  

57 335070198 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TẤN KIỆT Nam 28/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.28  

58 335057048 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĂN KIỆT Nam 27/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.10  

59 335036052 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ DIỂM KIỀU Nữ 20/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

60 335066289 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH LÂM Nam 25/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.14  

61 335057660 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TUYẾT LOAN Nữ 25/07/2003 AN GIANG Kinh 8.27  

62 334992839 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TẤN LỘC Nam 15/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.48  

63 334951980 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ TRÖC LY Nữ 28/06/2002 TRÀ VINH Kinh 8.50  

64 335068648 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ CẨM MÂN Nữ 18/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.85  

65 335063939 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG LÂM DIỄM MI Nữ 18/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7  

66 335081487 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TUYẾT MINH Nữ 05/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.82  

67 334992743 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CÔNG MINH Nam 16/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.41  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

68 335017795 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI BẢO MINH Nam 01/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.56  

69 334992630 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THỊ DIỄM MY Nữ 16/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.82  

70 335077893 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU THẾ MỸ Nữ 28/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.14  

71 335085084 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 23/09/2002 TRÀ VINH Kinh 5.14  

72 335059996 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ KIM NGA Nữ 17/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.22  

73 335061631 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM VÕ THỊ HỒNG NGÂN Nữ 23/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.80  

74 335061977 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN PHÙNG MỸ NGÂN Nữ 15/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.67  

75 335057344 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỘNG NGÂN Nữ 12/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.52  

76 335027912 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN Nữ 25/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.26  

77 335086379 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH NGÂN Nữ 18/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.97  

78 335088038 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ THANH NGÂN Nữ 15/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.59  

79 335061117 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THÀNH NGHIỆP Nam 02/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.44  

80 335037021 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ TRƯỜNG NGOAN Nam 07/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.90  

81 334992635 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG HỒNG NGỌC Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.03  

82 335039247 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 22/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

83 335077578 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MỸ NGỌC Nữ 02/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.01  

84 335054262 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 16/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.34  

85 335074746 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TRUNG NGUYÊN Nam 24/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

86 335085050 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 19/03/2002 TRÀ VINH Kinh 7.22  

87 335044280 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGUYÊN Nữ 17/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.05  

88 335081437 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ PHƯƠNG NHI Nữ 27/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.55  

89 335036208 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 05/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.52  

90 335086098 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN HUỲNH MẪN NHI Nữ 12/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.16  

91 335057147 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH THỊ YẾN NHI Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

92 334992642 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ MINH NHƯ Nữ 25/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.15  

93 334992627 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 23/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

94 335077957 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG NHỰT Nam 09/10/2002 TRÀ VINH Kinh 6.73  

95 335081549 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LA MINH NHỰT Nam 27/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.73  

96 335061314 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM BÌNH PHÁT Nam 03/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.94  

97 335037362 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ HỒNG PHẤN Nữ 04/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.13  

98 335054019 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGUYỄN HOÀNG PHI Nam 09/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.93  

99 335068649 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN HỒNG PHI Nam 14/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.21  

100 335075307 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HỒNG PHONG Nam 23/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.26  

101 335088055 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH PHÖ Nam 19/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.22  

102 335088481 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC PHÖC Nam 03/04/2003 TRÀ VINH Khmer 5.94  

103 335054908 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HỒNG PHÖC Nữ 26/05/2003 HÀ TĨNH Kinh 8.35  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

104 335054942 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ KIM PHỤNG Nữ 28/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

105 335037123 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ Á PHỤNG Nữ 01/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.80  

106 335088326 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI LẠC QUANG Nam 01/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

107 335085127 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN XUÂN QÖY Nam 11/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.03  

108 335017595 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MỸ QUYÊN Nữ 12/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.26  

109 335026049 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHÖ TÀI Nam 03/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.25  

110 334992767 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THÀNH TÀI Nam 07/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.15  

111 335088293 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TÂM Nữ 03/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.50  

112 334992734 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH THÁI Nam 15/02/2003 ĐỒNG THÁP Kinh 6.73  

113 334992718 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ THANH THANH Nữ 16/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.84  

114 335057836 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 24/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.75  

115 335054836 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC THẢO Nữ 25/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.90  

116 335075107 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHÙNG HOÀNG THẢO Nam 19/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

117 335081115 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ THANH THẢO Nữ 19/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.86  

118 335088149 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THANH THẢO Nữ 18/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.51  

119 335081779 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THỊ HƯƠNG THẢO Nữ 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.58  

120 335057130 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.49  

121 335075326 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGUYỄN HỮU THẮNG Nam 15/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.65  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

122 335054917 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGUYỄN HOÀNG THẨM Nam 23/07/2003 TRÀ VINH Kinh 9.07  

123 335061045 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ HỒNG THẤM Nữ 28/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.56  

124 335085064 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ THỊ MỸ THI Nữ 01/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.21  

125 335054991 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ THANH THI Nữ 16/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

126 335088132 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀN THIỆN Nam 13/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.70  

127 335075599 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN QUỐC THỊNH Nam 24/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.13  

128 335086468 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG THOẠI Nữ 17/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.51  

129 335082685 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG THƠ Nữ 07/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.92  

130 334992651 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THIÊN THU Nam 11/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.82  

131 335088148 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CHAN THU Nữ 13/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.32  

132 335066748 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐÀO THỊ MỘNG THÙY Nữ 27/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.37  

133 334992751 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ THANH THÖY Nữ 03/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.72  

134 335081141 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ MINH THƯ Nữ 05/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.47  

135 335057661 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 17/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

136 334992629 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MINH THƯ Nữ 25/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.12  

137 335036027 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM TRUNG THƯ Nữ 20/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.34  

138 335086694 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MAI THƯƠNG Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

139 335066747 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NHẬT TIẾN Nam 22/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.94  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
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140 335088915 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NHẬT TIẾN Nam 27/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.21  

141 335054358 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NHẬT TIẾN Nam 08/08/2002 TRÀ VINH Kinh 5.56  

142 335053581 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN TRUNG TÍN Nam 25/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.06  

143 335012274 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRỌNG TÍNH Nam 12/08/2002 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 6.71  

144 335074314 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH KEO BÁCH TRA Nam 23/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.16  

145 335036059 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 11/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.12  

146 335055284 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ TRIÊN Nữ 24/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.83  

147 335054038 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ MAI TRINH Nữ 04/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.61  

148 335059136 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ NGỌC TRINH Nữ 22/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.06  

149 335054845 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN CHÍ TRUNG Nam 18/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.52  

150 335074520 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ HUỲNH DUY TRUNG Nam 29/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.29  

151 335034878 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NHẬT TRƯỜNG Nam 24/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

152 335075513 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG VĂN TUẤN Nam 02/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.90  

153 335068940 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG ANH TUẤN Nam 22/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

154 335061705 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀNG TUẤN Nam 01/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.08  

155 335017794 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĨNH TƯỜNG Nam 01/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

156 335057356 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG VŨ Nam 24/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.87  

157 335088969 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THÖY VY Nữ 14/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.25  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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158 335086957 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÖY VY Nữ 27/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

159 335059717 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THẢO VY Nữ 08/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.51  

160 
08430300155

1 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN Nữ 28/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.74  

161 334992702 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC YẾN Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.70  

162 335086546 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC YẾN Nữ 10/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

163 334992663 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN Nữ 22/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.62  

164 334992634 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ HẢI YẾN Nữ 20/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.09  

165 335061704 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ BẢO YẾN Nữ 27/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.53  

            Danh sách gồm: 165 thí sinh 

 

 

 


